[bookmark: _Hlk50021282]Tuần 23 (Từ ngày 20/2 đến ngày 24/2/2023)						Lớp 3A1 
	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
20/2
	Sáng
	1
	
	HĐTN
	Phát động phong trào “Tết trồng cây”
	

	
	
	2
	111
	Toán
	Luyện tập chung – Tiết 2
	BGĐT, BN

	
	
	3
	89
	TV ( Đọc)
	Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
	BGĐT, BP

	
	
	4
	90
	TV( N-N)
	Học từ bạn
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	45
	TATC
	Unit 6 Lesson 1
	

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	23
	Đạo đức
	Khám phá bản thân– Tiết 3
	BGĐT

	Ba
21/2
	Sáng
	1
	23
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	Truyện.

	
	
	2
	89
	Tiếng Anh
	Unit 6: Clothes - Lesson 1.3
	

	
	
	3
	91
	TV( Viết)
	Nghe- viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
	BGĐT

	
	
	4
	112
	Toán
	Luyện tập chung - Tiết 3
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	45
	TNXH
	Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa– Tiết 1
	BGĐT 

	
	
	6
	45
	GDTC
	Bài tập di chuyển  tung – bắt bóng bằng hai tay 
(tiết 1)
	

	
	
	7
	46
	TATC
	Unit 6 Lesson 1
	

	Tư
22/2
	Sáng
	1
	23
	Mĩ thuật
	Bài 1: Cây trong vườn- Tiết 1
	

	
	
	2
	113
	Toán
	Phép cộng trong phạm vi 10 000 – Tiết 1
	BGĐT, BN

	
	
	3
	91
	TV( Đọc)
	Quả hồng của thỏ con
	BGĐT

	
	
	4
	92
	TV(Viết )
	Ôn chữ hoa R, S
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	90
	Tiếng Anh
	Unit 6: Clothes - Lesson 2.1
	

	
	
	6
	23
	Công nghệ
	Làm đồ dùng học tập – Tiết 1
	BGĐT

	
	
	7
	10
	HĐGD
	PTTNTT. Bài 5. Phòng tránh tai nạn do các trò chơi nguy hiểm
	

	Năm
23/2
	Sáng
	1
	23
	TV( LT1)
	Từ  ngữ có nghĩa giống nhau. Dấu gạch ngang
	BGĐT

	
	
	2
	114
	Toán
	Phép cộng trong phạm vi 10 000 – Tiết 2
	BGĐT, BP

	
	
	3
	91
	Tiếng Anh
	Unit 6: Clothes - Lesson 2.2
	

	
	
	4
	23
	Tin học
	Làm quen với phần mềm trình chiếu
	

	
	Chiều
	5
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	6
	46
	TNXH
	Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa– Tiết 2
	BGĐT

	
	
	7
	68
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bên mâm cơm.
	BGĐT

	Sáu
[bookmark: _GoBack]24/2
	Sáng
	1
	23
	TV ( LT2)
	Viết đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật  trong chuyện đã đọc, đã nghe.
	BGĐT

	
	
	2
	115
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 10 000 – Tiết 1
	BGĐT

	
	
	3
	46
	GDTC
	Bài tập di chuyển  tung – bắt bóng bằng hai tay- Tiết 2
	

	
	
	4
	92
	Tiếng Anh
	Unit 6: Clothes - Lesson 2.3
	

	
	Chiều
	5
	23
	Âm nhạc
	Học hát: Bài Chim sáo
	

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	69
	HĐTN
	SHL theo CĐ: Qui tắc ứng xử khi ăn uống .
Nhận xét thi đua tuần  23 +  KH tuần 24
	Sổ thi đua


	
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:24
- Số lượt sử dụng BGĐT: 19
	
Ngày 7 tháng 2 năm 2022
Tổ trưởng




